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 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1 (4 điểm) Hãy tạo slide trình chiếu để giới thiệu về ngành học của bạn tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM (khoảng 10 slides). Yêu cầu:

- Đầy đủ nội dung về trường, khoa, ngành (2 điểm)

- Tính thẩm mỹ, hiệu ứng, bố cục,… của từng slide ( 2 điểm)
 
Câu 2 (6 điểm) Thực hiện theo nội dung sau:

	BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 

	  DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN PHẨM ÁO THUN 
CÔNG TNHH XYZ                    (ĐVT: ĐỒNG)

	 HẠNG MỤC ĐẦU TƯ 
	SL
	 ĐVT 
	 GIÁ 01 ĐVT 
	 THÀNH TIỀN 

	Biển bạt quảng cáo:
	
	
	
	

	Bảng Hiệu Hiflex 1 mặt
	 10  
	 m2 
	 280,000  
	

	 Chi phí bảng hiệu, hộp đèn 40x60 
	1
	 cái 
	 2,000,000  
	

	Thiết bị làm việc
	
	
	
	

	Bàn làm việc chữ U
	10
	cái
	 374,000 
	

	Ghế xoay văn phòng Xfurniture C010
	10
	cái
	 420,000 
	

	 Máy vi tính để bàn PC HP Pavilion 510-p006L (W2S04AA) phục vụ thống kê, kế toán 
	4
	bộ
	 8,790,000  
	

	Cấu Hình PC Workstation Dual Xeon 2060: X79
	2
	bộ
	 23,900,000 
	

	Màn hình ASUS ProArt PA248QV 24" IPS 75Hz
	2
	cái
	 5,190,000 
	

	Chuột Logitech G102 Gen II Lightsync RGB Gaming
	2
	con
	 380,000 
	

	Bàn Phím Cơ Philips SPK-8614GR/00
	2
	cái
	 549,000 
	

	Biện pháp bán hàng:
	
	
	
	

	Máy in hóa đơn Xprinter XP-56IIH
	1
	máy
	 600,000 
	

	Máy vi tính để bàn phục vụ thống kê, kế toán
	1
	máy
	 5,700,000 
	

	Phần mềm quản lý sapo
	12
	tháng
	 600,000 
	

	Các thiết bị an ninh
	
	
	
	

	Hệ thống camera cao cấp nhập khẩu HD 1.0 Megapixel
	 3  
	
	 2,120,000  
	

	 Hệ thống báo động báo cháy...  
	 2  
	
	 2,000,000  
	

	Dụng cụ vệ sinh
	
	
	
	

	Chổi cỏ quét nhà cán nhựa
	1
	cây
	 25,000 
	

	Hốt rác nhựa cán rời
	1
	cái
	 17,000 
	

	Bộ lau nhà 360 độ 
	1
	bộ
	 175,000 
	

	Nước lau kính Gift 580ml
	2
	chai
	 24,000 
	

	Khăn trắng nhỏ đa năng
	50
	cái
	 2,000 
	

	Các thiết bị khác
	
	
	
	

	Giá treo áp tường 2 tầng KTT03 210x150x30cm
	8
	giá
	 950,000 
	

	Kệ sắt treo quần áo KTT09 160x120x40cm
	8
	kệ
	 700,000 
	

	Kệ sắt v lỗ 5 tầng (kho)
	8
	kệ
	 1,150,000 
	

	Bộ 10 móc gỗ treo quần áo
	10
	bộ
	 119,000 
	

	Móc treo quần áo gỗ gắn tường BELLEVIE
	4
	cái
	 42,000 
	

	Gương 70x170cm
	3
	cái
	 800,000 
	

	Quây thay đồ vuông
	2
	cái
	 150,000 
	

	Rèm thử đồ 250x200cm
	2
	cái
	 250,000 
	

	Giấy in hóa đơn nhiệt k57 (10 cuộn / bịch)
	10
	bịch
	 65,000 
	

	Máy Lạnh Casper 2.5 Hp SC-24TL32
	2
	máy
	 14,390,000 
	

	Máy Lạnh LG Inverter 1.0 HP V10APH
	1
	máy
	 7,090,000 
	

	Sofa bed 2002
	1
	ghế
	 2,670,000 
	

	Quầy lễ tân chữ L đen
	1
	quầy
	 3,600,000 
	

	Các chi phí khác
	
	
	
	

	Chi phí trang trí nội thất, xây dựng mặt bằng 4x20m
	80
	m2
	 600,000 
	

	Chi phí đặt cọc 2 tháng thuê mặt bằng
	2
	tháng
	 10,000,000 
	

	Lắp đặt điện thoại, internet
	
	
	
	 2,000,000  

	Thiết kế website
	
	
	
	 30,000,000 

	
	
	  TỔNG CỘNG:  
	

	
	
	  Tỷ lệ tài trợ ngân hàng:  
	

	
	
	Vay NH:
	 200,000,000 

	
	
	Vốn tự có:
	 


Cho 1 số thông số sau :

	Doanh thu bình quân 1 ngày
	30,000,000
	Lãi vay/ năm
	12%

	Gía vốn 
	40% doanh thu
	Tiền điện/tháng
	5,000,000

	Lương nhân viên/tháng
	100,000,000
	Tiền nước/tháng
	5,000,000

	Chi phí khác/tháng
	50,000,000
	Chi phí thuê mặt bằng /tháng
	30,000,000


a. Hãy lập khấu hao trong 5 năm theo phương pháp khấu hao đều theo mẫu 


(1,5 điểm)

	STT
	Khoản mục

 
	Năm

	
	
	                            1
	                             2 
	                              3
	                          4
	                              5

	1
	Giá trị sổ sách đầu năm
	
	
	
	
	

	2
	Tổng mức KHCB hàng năm
	
	
	
	
	

	3
	Luỹ kế KHCB hàng năm
	
	
	
	
	

	4
	Giá trị sổ sách cuối năm
	
	
	
	
	


b. Hãy lập lịch trả nợ trong 5 năm theo pp trả gốc đều, lãi tính trên dư nợ đầu kỳ theo mẫu sau
 (1,5 điểm)

	STT

 
	Khoản mục

 
	Năm

	
	
	                             1 
	                             2 
	                              3 
	                             4 
	                              5 

	1
	Dư nợ đầu kỳ
	
	
	
	
	

	2
	Lãi phát sinh
	
	
	
	
	

	3
	Trả nợ đều, trong đó: 
	
	
	
	
	

	-
	                     Tiền lãi
	
	
	
	
	

	-
	                     Vốn gốc
	
	
	
	
	

	4
	Dư nợ cuối kỳ
	
	
	
	
	


c. Lập bảng kết quả kinh doanh 






(3 điểm)

	STT

 
	Khoản mục

 
	năm 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	I
	TỔNG DOANH THU (năm)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Doanh thu một tháng
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	TỔNG CHI PHÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Biến phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mua sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Điện
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nước
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Định phí
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP tiền lương
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP thuê mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	CP khác (quan hệ, quà biếu, tiếp khách,…)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khấu hao hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Lãi vay 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuế TNDN (28%)
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 


_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.            
Đề số 04
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